
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  843 /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày  24  tháng  10  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 

15/10/2025 của Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

gói số 1: Gói thầu thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc: Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa 

năm 2025-2027 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định 

về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất 

thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và 

đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và chất lượng, giá, khả năng 

cung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2024/TT-BYT ngày 20/4/2024 của Bộ Y tế quy định 

danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ Y tế quy định 

danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức Đàm phán 
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giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức 

Đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, 

báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-CTUBND ngày 26/9/2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao Sở Y tế là đơn vị mua sắm tập trung 

thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 của UBND tỉnh ban 

hành danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Mua sắm tập 

trung thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh về cơ 

cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SYT ngày 20/5/2025 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt dự toán của kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc cấp địa 

phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 của Giám đốc Sở Y tế về 

việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói số 1: Gói thầu thuốc 

Generic, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Mua sắm tập trung 

thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 15/10/2025 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói số 1: Gói thầu thuốc Generic thuộc 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Mua sắm tập trung thuốc cấp địa 

phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BC-TCGĐT ngày 15/10/2025 của 

Tổ Chuyên gia đấu thầu báo cáo đánh giá E-HSDT Gói số 1 – Gói thầu thuốc 

Generic thuộc dự toán mua sắm : Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương tỉnh 

Khánh Hòa năm 2025-2027; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 07/BC-TTĐ ngày 

20/10/2025 của Tổ Thẩm định báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 

1: Gói thầu thuốc Generic thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung thuốc cấp 

địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 
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Xét đề nghị của Tổ Thẩm định và Tổ chuyên gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định 

số 754/QĐ-SYT ngày 15/10/2025 của Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói số 1: Gói thầu thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

cấp thuốc: Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-

2027 như sau: 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

Stt 
Tên nhà thầu 

trúng thầu 

Nội dung tại Quyết định 

số 754/QĐ-SYT ngày 

15/10/2025 

Nội dung được điều chỉnh 

Số 

lượng 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

Số 

lượng 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

1 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Trung Ương 

Codupha 

31 27.966.744.100 30 27.903.744.100 

Lý do: Hủy 01 (một) mặt hàng có mã phần lô PP2500339511, với giá trúng 

thầu: 63.000.000 đồng do không xếp hạng thứ nhất. 

Chi tiết được điều chỉnh theo phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 

Stt Tên nhà thầu 

Số lượng mã phần lô 

không trúng thầu tại 

Quyết định số 

754/QĐ-SYT ngày 

15/10/2025 

Số lượng mã phần lô 

không trúng thầu 

được điều chỉnh 

1 
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung Ương Codupha 

27 mã phần lô không 

trúng thầu 

28 mã phần lô không 

trúng thầu 

Chi tiết được điều chỉnh theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
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Thông tin về hàng hóa trúng thầu được điều chỉnh chi tiết tại Bảng số 01 

kèm theo Quyết định này. 

Các nội dung khác của Quyết định số 754/QĐ-SYT ngày 15/10/2025 của Sở 

Y tế vẫn còn hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia 

đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ lập Hồ sơ mời thầu, Trưởng các 

phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

Lê Văn Khoa 

 



Phụ lục 1 

THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI 1: GÓI THẦU THUỐC GENERIC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:  843/QĐ-SYT ngày 24/10/2025 của Sở Y tế) 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Mã phần lô dự 

thầu 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đán

h 

giá 

(nếu 

có) 

(VN

Đ) 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu  

Giá trị trúng 

thầu (VNĐ) 

1 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Trung Ương 

Codupha 

0300483319   27.903.744.100 27.903.744.100     27.903.744.100 
24 

tháng 

Kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực cho đến 

ngày hai bên ký biên 

bản nghiệm thu và 

thanh lý hợp đồng. 

  30 27.903.744.100 

      PP2500337425 2.122.450.000 2.122.450.000 85   2.122.450.000           

      PP2500337471 3.544.500.000 3.544.500.000 85   3.544.500.000           

      PP2500337472 6.950.000 6.950.000 84   6.950.000           

      PP2500337480 4.816.200.000 4.816.200.000 84   4.816.200.000           

      PP2500337579 1.020.700.000 1.020.700.000 93   1.020.700.000           

      PP2500337716 66.000.000 66.000.000 85   66.000.000           

      PP2500337734 14.560.000 14.560.000 85   14.560.000           

      PP2500337783 747.022.500 747.022.500 84   747.022.500           

      PP2500338091 111.615.000 111.615.000 85   111.615.000           

      PP2500338179 93.270.000 93.270.000 85   93.270.000           
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Mã phần lô dự 

thầu 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đán

h 

giá 

(nếu 

có) 

(VN

Đ) 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu  

Giá trị trúng 

thầu (VNĐ) 

      PP2500338203 137.172.000 137.172.000 85   137.172.000           

      PP2500338312 237.525.750 237.525.750 94   237.525.750           

      PP2500338445 40.020.000 40.020.000 85   40.020.000           

      PP2500338540 214.500.000 214.500.000 85   214.500.000           

      PP2500338651 2.650.000.000 2.650.000.000 83   2.650.000.000           

      PP2500338983 243.388.000 243.388.000 94   243.388.000           

      PP2500338992 20.300.000 20.300.000 85   20.300.000           

      PP2500339027 325.164.000 325.164.000 85   325.164.000           

      PP2500339040 439.719.840 439.719.840 85   439.719.840           

      PP2500339041 624.910.000 624.910.000 85   624.910.000           

      PP2500339050 93.750.000 93.750.000 85   93.750.000           

      PP2500339426 8.190.000 8.190.000 85   8.190.000           

      PP2500339453 1.326.000.000 1.326.000.000 82   1.326.000.000           

      PP2500339475 23.760.000 23.760.000 86   23.760.000           

      PP2500339585 7.343.511.000 7.343.511.000 94   7.343.511.000           

      PP2500339660 27.650.000 27.650.000 85   27.650.000           

      PP2500339703 79.875.000 79.875.000 85   79.875.000           
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Mã phần lô dự 

thầu 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đán

h 

giá 

(nếu 

có) 

(VN

Đ) 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu  

Giá trị trúng 

thầu (VNĐ) 

      PP2500339716 2.835.000 2.835.000 85   2.835.000           

      PP2500339773 661.443.310 661.443.310 94   661.443.310           

      PP2500339776 860.762.700 860.762.700 94   860.762.700           

      PP2500338923 111.315.000 111.315.000 84   111.315.000           

      PP2500338975 1.825.250.000 1.825.250.000 84   1.825.250.000           

      PP2500339022 20.250.000 20.250.000 85   20.250.000           

      PP2500339023 106.000.000 106.000.000 85   106.000.000           

      PP2500339147 72.164.400 72.164.400 84   72.164.400           

      PP2500339239 21.682.500 21.682.500 84   21.682.500           

      PP2500339365 2.563.680.000 2.563.680.000 84   2.563.680.000           

      PP2500339511 56.952.000 56.952.000 84   56.952.000           

      PP2500339523 33.079.200 33.079.200 85   33.079.200           

      PP2500339655 42.000.000 42.000.000 84   42.000.000           

      PP2500339724 115.650.000 115.650.000 85   115.650.000           

 



Phụ lục 2 

THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU GÓI 1: GÓI THẦU THUỐC GENERIC ĐƯỢC ĐIỀU 

CHỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:  843/QĐ-SYT ngày 24/10/2025 của Sở Y tế) 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà thầu không trúng 

thầu 

1 
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 

Codupha 
0300483319 PP2500337422 Không xếp hạng 1 

      PP2500337457 Không xếp hạng 1 

      PP2500337458 Không xếp hạng 1 

      PP2500337547 Không xếp hạng 1 

      PP2500337660 Không xếp hạng 1 

      PP2500337664 Không xếp hạng 1 

      PP2500337665 Không xếp hạng 1 

      PP2500337809 Không xếp hạng 1 

      PP2500338085 Không xếp hạng 1 

      PP2500338086 Không xếp hạng 1 

      PP2500338093 Không xếp hạng 1 

      PP2500338402 Không xếp hạng 1 

      PP2500338425 Không xếp hạng 1 

      PP2500338524 Không xếp hạng 1 

      PP2500338732 Không xếp hạng 1 
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà thầu không trúng 

thầu 

      PP2500338764 Không xếp hạng 1 

      PP2500338829 
Chưa được cục QLD công bố 

tương đương sinh học 

      PP2500338861 Không xếp hạng 1 

      PP2500339268 Không xếp hạng 1 

      PP2500339357 Không xếp hạng 1 

      PP2500339464 Không xếp hạng 1 

      PP2500339467 Không xếp hạng 1 

      PP2500339511 Không xếp hạng 1 

      PP2500339512 Không xếp hạng 1 

      PP2500339514 Không xếp hạng 1 

      PP2500339599 Không xếp hạng 1 

      PP2500339700 Không xếp hạng 1 

      PP2500339890 Không xếp hạng 1 

 

 


		2025-11-06T12:03:20+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Khoa<lvkhoa@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-06T18:36:12+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Y tế<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




